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CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNN-VP ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 
 

STT Tên dịch vụ công trực tuyến  Tên/nhóm thủ tục hành 

chính 

Mã số 

TTHC 

Lĩnh vực Đơn vị thực 

hiện  

Thời hạn 

hoàn thành 

1 Công bố thông tin sản phẩm 

thức ăn bổ sung nhập khẩu 

Công bố thông tin sản phẩm 

thức ăn bổ sung nhập khẩu 

3.000128 Chăn nuôi Cục Chăn nuôi 30/6/2020 

2 Công bố lại thông tin sản phẩm 

thức ăn bổ sung nhập khẩu  

Công bố lại thông tin sản 

phẩm thức ăn bổ sung 

3.000129 Chăn nuôi Cục Chăn nuôi Quý IV/2020 

3 Thay đổi thông tin sản phẩm 

thức ăn bổ sung nhập khẩu  

Thay đổi thông tin sản phẩm 

thức ăn bổ sung 

3.000130 Chăn nuôi Cục Chăn nuôi Quý IV/2020 

4 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành 

thuốc thú y; Cấp lại Giấy 

chứng nhận lưu hành thuốc thú 

y (trong trường hợp thay đổi 

thành phần, công thức, dạng 

bào chế, đường dùng, liều 

dùng, chỉ định điều trị của 

thuốc thú y; thay đổi phương 

pháp, quy trình sản xuất mà 

làm thay đổi chất lượng sản 

phẩm; đánh giá lại chất lượng, 

hiệu quả, độ an toàn của thuốc 

thú y theo quy định) 

Cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy 

chứng nhận lưu hành thuốc 

thú y (trong trường hợp thay 

đổi thành phần, công thức, 

dạng bào chế, đường dùng, 

liều dùng, chỉ định điều trị của 

thuốc thú y; thay đổi phương 

pháp, quy trình sản xuất mà 

làm thay đổi chất lượng sản 

phẩm; đánh giá lại chất 

lượng, hiệu quả, độ an toàn 

của thuốc thú y theo quy định) 

1.004881 Thú y Cục Thú y Quý IV/2020 
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STT Tên dịch vụ công trực tuyến  Tên/nhóm thủ tục hành 

chính 

Mã số 

TTHC 

Lĩnh vực Đơn vị thực 

hiện  

Thời hạn 

hoàn thành 

5 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu 

hành thuốc thú y (trong trường 

hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; 

thay đổi, bổ sung tên sản 

phẩm; tên, địa điểm cơ sở 

đăng ký; tên, địa điểm cơ sở 

sản xuất; quy cách đóng gói 

của sản phẩm; hình thức nhãn 

thuốc; hạn sử dụng và thời 

gian ngừng sử dụng thuốc; 

chống chỉ định điều trị; liệu 

trình điều trị; những thay đổi 

nhưng không ảnh hưởng đến 

chất lượng, hiệu quả, độ an 

toàn của thuốc thú y) 

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu 

hành thuốc thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư 

hỏng; thay đổi, bổ sung tên 

sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở 

đăng ký; tên, địa điểm cơ sở 

sản xuất; quy cách đóng gói 

của sản phẩm; hình thức nhãn 

thuốc; hạn sử dụng và thời 

gian ngừng sử dụng thuốc; 

chống chỉ định điều trị; liệu 

trình điều trị; những thay đổi 

nhưng không ảnh hưởng đến 

chất lượng, hiệu quả, độ an 

toàn của thuốc thú y) 

1.003587 Thú y Cục Thú y Quý IV/2020 

6 Gia hạn giấy chứng nhận lưu 

hành thuốc thú y 

Gia hạn giấy chứng nhận lưu 

hành thuốc thú y 

1.003576 Thú y Cục Thú y Quý IV/2020 

7  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y 

1.004693 Thú y Cục Thú y Quý IV/2020 

8 Cấp Giấy phép kiểm dịch thực 

vật nhập khẩu đối với vật thể 

trong danh mục vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật phải 

phân tích nguy cơ dịch hại trước 

khi nhập khẩu vào Việt Nam 

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực 

vật nhập khẩu đối với vật thể 

trong Danh mục vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật phải 

phân tích nguy cơ dịch hại trước 

khi nhập khẩu vào Việt Nam 

2.001673 Bảo vệ thực 

vật 

Cục Bảo vệ 

thực vật 

Quý IV/2020 
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STT Tên dịch vụ công trực tuyến  Tên/nhóm thủ tục hành 

chính 

Mã số 

TTHC 

Lĩnh vực Đơn vị thực 

hiện  

Thời hạn 

hoàn thành 

9 Thẩm định điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thủy sản có 

xuất khẩu  

Thẩm định điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thủy sản có 

xuất khẩu 

1.003540 Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản 

Cục Quản lý 

chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Quý IV/2020 

 

 




